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CHƯƠNG 4. CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MỸ TỪ CUỐI THẾ KỈ XVII ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX
Tiết: 23, 24
BÀI 9: CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MỸ 
CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC

I. MỤC TIÊU:
1. Năng lực:
a. Năng lực chung:
- Năng lực tự, tự học: Tự đặt mục tiêu học tập để nổ lực phấn đấu thực hiện, chủ động trong các hoạt động học tập.
- Năng lực giao tiếp, hợp tác:  Khiêm tốn, lắng nghe tích cực trong giao tiếp, diễn đạt tự tin; hiểu rõ nhiệm vụ của cá nhân, nhóm; đánh giá được khả năng của mình và tự nhận công việc phù hợp với bản thân; chủ động hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo: Biết đặt câu hỏi trao đổi phản biện; phân tích tóm tắt những thông tin từ nhiều nguồn khác nhau; hình thành được ý tưởng dựa trên những nguôn thông tin đã cho; hứng thú tự do trong suy nghĩ, chủ động ý kiến, phát hiện yếu tố mới tích cực trong những ý kiến khác.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Nói chính xác, đúng ngữ điệu, nhịp điệu, trình bày được nội dung của sản phẩm….
b. Năng lực đặc thù:
- Khai thác và sử dụng thông tin của tư liệu (9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5) dưới sự hướng dẫn của giáo viên để nhận thức những nét chính về quá trình hình thành của chủ nghĩa đế quốc, những chuyển biến lớn về kinh tế, chính sách đối ngoại của các đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.
- Mô tả được những nét chính về quá trình hình thành của chủ nghĩa đế quốc.
- Nhận biết được chuyển biến lớn về kinh tế, chính sách đối nội, đối ngoại của các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mũ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.
- Từ kiến thức trong bài về Đức giai đoạn chuyển sang chủ nghĩa đế quốc, HS sưu tầm tư liệu về Ốt-to Phôn Bi-xmac để hiểu một vấn đề thực tế: Tại sao Bi-xmac là nhân vật có nhiều tượng để tôn vinh nhất ngày nay ở Đức. 
2. Phẩm chất: 
[bookmark: _Hlk113448067]- Nhân ái: Đồng cảm với đời sống người lao động tại các quốc gia công nghiệp trong thời đại chủ nghĩa đế quốc.
II. THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU
[bookmark: _Hlk113448057]1. Thiết bị
- Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng hoạt động nhóm, giấy A0
- Tranh, ảnh, tư liệu liên quan đến bài học.
- Phim tư liệu liên quan đến nội dung bài học.
2. Học liệu
- Một số hình ảnh, tư liệu liên quan đến bài học và dụng cụ học tập theo yêu cầu của giáo viên. 
- SGK, vở ghi…	
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề 
a. Mục tiêu: Tạo sự tò mò, ham học hỏi và lòng khao khát muốn tìm hiểu những điều ở hoạt động hình thành kiến thức mới của bài học; tạo không khí hứng khởi để HS bắt đầu một tiết học mới. Từ đó, giáo viên dẫn vào bài mới.
b. Nội dung: Học sinh quan sát tranh trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
Giáo viên hướng dẫn học quan sát hình ảnh và nhận biết
? Thông qua bức hình cho em những hiểu biết gì về Bến Cảng Quảng Châu ở Quảng Đông (Trung Quốc) đầu thế kỉ XIX?
[image: A painting of a harbor with boats and flags
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
GV: Hướng dẫn HS tham gia trò chơi, trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo thảo luận
Hs trả lời:
- Bến càng được đầu tư xây dựng, có cờ của các quốc gia Tây Ban Nha, Mỹ, Anh, Hà Lan.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét (hoạt động của HS và sản phẩm), chốt kiến thức, chuyển dẫn vào hoạt động hình thành kiến thức mới.
[bookmark: _Hlk105506582]GV dẫn vào bài: 
Những lá cờ chúng ta thấy trong hình ảnh đó là những lá cờ xác nhận sự hiện diện của các công ty tư bản lớn từ các nước Âu – Mỹ đến Trung Quốc làm ăn, buôn bán lúc bấy giờ. Đây là một trong các biểu hiện của quá trình chuyển sang thời kì chủ nghĩa đế quốc của các nước tư bản. Vậy quá trình hình thành chủ nghĩa đế quốc diễn ra như thế nào? Trong thời kì chủ nghĩa đé quốc, các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ đã có những chuyển biến quan trọng nào về kinh tế, chính sách đối nội, đối ngoại? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay. 
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới:
2.1. Những nét chính về quá trình hình thành chủ nghĩa đế quốc
a. Mục tiêu: - Trình bày những biểu hiện của quá trình hình thành chủ nghĩa đế quốc ở châu Âu và Mỹ. Quá trình hình thành chủ nghĩa đế quốc.
b. Nội dung: Học sinh thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi của giáo viên.
[bookmark: _Hlk113448083]c. Sản phẩm: Sản phẩm thảo luận nhóm của học sinh
d. Tổ chức hoạt động:
	
Hoạt động của giáo viên – học sinh

	
Nội dung kiến thức cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV hướng dẫn học sinh làm việc cá nhân, thảo luận nhóm tìm hiểu về những nét chính về quá trình hình thành chủ nghĩa đế quốc.
? Chủ nghĩa đế quốc là gì? 
Chủ nghĩa đế quốc là chính sách mà qua đó các quốc gia hay các dân tộc hùng mạnh tìm cách mở rộng và duy trì quyền kiểm soát hoặc ảnh hưởng đối với các quốc gia hay dân tộc yếu hơn.
? Theo em, đế quốc và thực dân khác nhau ở điểm nào?
Chủ nghĩa thực dân liên quan đến việc kiểm soát chính thức về mặt chính trị đối với quốc gia thuộc địa, bao gồm việc sáp nhập lãnh thổ và đánh mất chủ quyền quốc gia. Trong khi đó chủ nghĩa đế quốc mang hàm ý rộng hơn, có thể liên quan đến việc thực hiện quyền kiểm soát hay ảnh hưởng đối với quốc gia khác một cách chính thức hoặc không chính thức, trực tiếp hoặc gián tiếp, trên khía cạnh chính trị hoặc kinh tế mà không nhất thiết bao gồm việc xâm chiếm, sáp nhập lãnh thổ hay kiểm soát trực tiếp về mặt chính trị đối với quốc gia khác.
? Em hãy nêu các biểu hiện của quá trình hình thành chủ nghĩa đế quốc ở châu Âu và Mỹ.
- Trong 30 năm cuối thế kỉ XIX, bắt đầu xuất hiện các công ty độc quyền khổng lồ chi phối nền kinh tế: Các ten ở Đức, xanh – đi – ca ở Pháp, tơ-rớt (Mỹ).
- Tầng lớp tư bản tài chính xuất hiện 
- Hoạt động xuất khẩu tư bản và tranh giành thuộc địa.
? Chủ nghĩa tư bản phát triển thành chủ nghĩa đế quốc vào thời điểm nào?
Thời gian: 30 năm cuối thế kỉ XIX (1870 – trước chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)
? Quan sát hình ảnh 9.1, “em có biết” cho em những hiểu biết gì?
Kênh đào Suez là kênh giao thông nhân tạo nằm trên lãnh thổ Ai Cập, chạy theo hướng Bắc-Nam, đi ngang qua eo Suez tại phía Đông Bắc Ai Cập. Con kênh nối biển Địa Trung Hải với Biển Đỏ thuộc Ấn Độ Dương. Con kênh ban đầu thuộc sở hữu của các nhà đầu tư Pháp, được hình thành khi Ai Cập nằm dưới sự kiểm soát của Đế chế Ottoman vào giữa thế kỷ XIX. Việc xây dựng được bắt đầu ở thành phố Port Said (Ai Cập) vào đầu năm 1859, mất 10 năm để hoàn thành và cần khoảng 1,5 triệu công nhân. Vương quốc Anh là quốc gia quản lý kênh đào. Đến năm 1956, sau nhiều năm đàm phán với Ai Cập, Anh đã chính thức trao lại quyền điều hành cho chính phủ của Tổng thống Gamal Abdel Nasser. Hiện nay, kênh đào Suez rất quan trọng đối với hàng hải thế giới. 
GV yêu cầu học sinh giải thích một số từ khóa.
- công ty độc quyền:
Công ty độc quyền được hiểu là hiện tượng xuất hiện trên nền kinh tế thị trường một công ty hoặc nhóm công ty, doanh nghiệp liên kết với nhau với mục đích chiếm vị trí độc nhất, duy nhất trong một ngành hàng, lĩnh vực nhất định như việc cung ứng, bán ra một sản phẩm cụ thể, cung ứng dịch vụ nhất định.
- lũng đoạn thị trường: là hoạt động có chủ đích nhằm tác động đến sự vận hành tự do và công bằng của thị trường, tạo ra các hiệu ứng giả tạo liên quan đến giá cả của thị trường chứng khoán, hàng hóa hoặc tiền tệ
- Các-ten, xanh-đi-ca (Anh, Pháp, Đức, …)
+ Các-ten: là hình thức tổ chức độc quyền giữa các nhà tư bản ký hiệp nghị thỏa thuận với nhau về giá cả, quy mô sản lượng, thị trường tiêu thụ, kỳ hạn thanh toán, ... Các nhà tư bản tham gia cácten vần độc lập về sản xuẩt và thương nghiệp. Họ chỉ cam kết làm đúng hiệp nghị, nếu làm sai sẽ bị phạt tiền theo quy định của hiệp nghị. Vì vậy, cácten là liên minh độc quyền không vững chắc. Trong nhiều trường hợp, những thành viên thấy ở vào vị trí bất lợi đã rút ra khỏi cácten, làm cho cácten thường tan vỡ trước kỳ hạn.
+ Xanh-đi-ca: là hình thức tổ chức độc quyền cao hơn, ổn định hơn cácten. Các xí nghiệp tham gia xanhđica vẫn giữ độc lập về sản xuất, chỉ mất độc lập về lưu thông: mọi việc mua - bán do một ban quản trị chung của xanhđica đảm nhận. Mục đích của xanhđica là thống nhất đầu mối mua và bán đề mua nguyên liệu với giá rẻ, bán hàng hóa với giá đắt nhằm thu lợi nhuận độc quyền cao.
- Tơ-rớt (Mỹ): là một hình thức độc quyền cao hơn cácten và xanhđica, nhằm thống nhất cả việc sản xuất, tiêu thụ, tài vụ đều do một ban quản trị quản lý. Các nhà tư bản tham gia tơrớt trở thành những cổ đông thu lợi nhuận theo số lượng cổ phần.
GV giới thiệu ngân hàng BNP Pa-ri (Bas). 
Ngân hàng BNP Pa-ri (Bas) được thành lập năm 1848, ngày nay là một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới. Ngân hàng có trụ sở tại Paris, Pháp và trụ sở toàn cầu ở Luân Đôn. Hiện nay, ngân hàng có nhiều trụ sở trên thế giới trong đó có Việt Nam. Rất nhiều các tổ chức độc quyền, các công ty lớn, công ty xuyên quốc gia có lịch sử phát triển hàng trăm năm, có ảnh hưởng đến thị trường thế giới nói chung, thị trường Việt Nam nói riêng. 
? Em hãy giới thiệu về một ông vua công nghiệp tại Mỹ mà em biết. 
Vua Ford: Henry Ford sinh ngày 30/07/1863 tại một trang trại vùng Greenfield, thuộc tiểu bang Michigan. Năm 1843, gia đình ông từ Ireland di cư sang Mỹ.  Henry Ford được biết đến là huyền thoại ngành ô tô hiện đại nước Mỹ ở thế kỷ XX. Năm 1903, Henry mở công ty Ford Motor. Năm 1908, ông sản xuất mẫu xe phiên bản Model T huyền thoại và tạo ra một cuộc cách mạng ngành công nghiệp ô tô. Đến năm 1918, một nửa số xe tại Hoa Kỳ là Model T. Thành phố Detroit trở thành nơi thịnh vượng nhất Mỹ lúc bấy giờ.
Vua dầu mỏ: John Davison Rockefeller – người được mệnh danh là người giàu nhất trong những người giàu nhất. Từ một người đào khoai tây thuê với mức lương 4 xu mỗi giờ, Rockefeller đã xây dựng và thiết kế nên một đế chế, một gia tộc hùng mạnh và nắm giữ khối tài sản lên tới 3 tỷ đô-la thời bấy giờ. Công ty dầu mỏ (Standard Oil) do ông sáng lập năm 1870 là một công ty độc quyền, sản xuất gần 90 % lượng dầu tại Mỹ vào cuối thế kỉ XIX. 
GV học sinh xem video giới thiệu về Vua Thép
https://www.youtube.com/watch?v=L_KFE10zgek
Nguồn: Người nổi tiếng
? Quan sát và nhận xét về hình ảnh tranh biếm họa về các công ty độc quyền Mỹ.
Bức tranh đề cập đến vai trò và ảnh hưởng lớn của các công ty độc quyền Mỹ. Hình ảnh người phụ nữ đứng cạnh mãng xà, trên mình con mãng xà có ghi dòng chữ monopoly (độc quyền), đuôi mãng xà quấn quanh tòa nhà quốc hội Mỹ, nhằm thể hiện hàm ý về sự liên kết giữa các công ty độc quyền và giới chính trị gia Mỹ. Nội dung bức tranh biếm họa này đề cập đến sự thao túng của các công ty độc quyền Mỹ đối với đời sống kinh tế, chính trị, xã hội Mỹ nhũng năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.
GV chiếu đoạn trích tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và trả lời các câu hỏi.
Tư liệu: “Không một chỗ nào người phụ nữ thoát khỏi những hành động bạo ngược. Ngoài phố, trong nhà, giữa chợ hay ở thôn quê, đâu đâu họ cũng vấp phải những hành động tàn nhẫn của bọn quan cai trị, sĩ quan cảnh binh, nhân viên nhà đoan, nhà ga, … Ngay giữa chợ Bến Thành ở Sài Gòn, bọn gác chợ người Âu cũng không ngần ngại dùng roi gân bò, dùi cui đánh phụ nữ bản xứ để bắt họ tránh khỏi làm nghẽn lối!” 
? Qua đoạn tư liệu cho em những hiểu biết gì?
 Tội ác, bản chất của chính quyền thực dân.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS trả lời
HS:
- Suy nghĩ, chơi trò chơi. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV: gọi đại diện 1 nhóm trình bày, các nhóm khác lắng nghe, nhận xét bổ sung. 
HS trả lời câu hỏi của GV.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
GV chốt bài: Chủ nghĩa đế quốc là hình thái tiên tiến hơn của chủ nghĩa tư bản, là bước phát triển tiếp theo của chủ nghĩa tư bản. Bản chất kinh tế tài chính của chủ nghĩa đế quốc đó đó là sự độc quyền. Sự độc quyền này được thể hiện ở tất cả mọi mặt trong đời sống kinh tế tài chính và do giai cấp thống trị của chủ nghĩa đế quốc nắm giữ, chi phối toàn bộ. 
	1. Những nét chính về quá trình hình thành chủ nghĩa đế quốc
- Trong 30 năm cuối thế kỉ XIX, bắt đầu xuất hiện các công ty độc quyền khổng lồ chi phối nền kinh tế: Các ten ở Đức, xanh – đi – ca ở Pháp, tơ-rớt (Mỹ).
- Tầng lớp tư bản tài chính xuất hiện 
- Hoạt động xuất khẩu tư bản và tranh giành thuộc địa.
 chủ nghĩa đế quốc hình thành


2.2. Những chuyển biến lớn về kinh tế, chính sách đối nội, đối ngoại của các đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.
a. Mục tiêu: - Trình bày được những chuyển biến về kinh tế, chính sách đối nội và đối ngoại của các đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ.
b.  Nội dung: Học sinh làm việc cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi theo kĩ thuật “Mảnh ghép”.
c. Sản phẩm: Sản phẩm thảo luận nhóm của học sinh
d. Tổ chức hoạt động:
	
Hoạt động của giáo viên – học sinh

	
Nội dung kiến thức cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV yêu cầu học sinh làm việc cá nhân.
? Các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX có những chuyển biến lớn về kinh tế như thế nào?
- Các công ty độc quyền kiểm soát các ngành kinh tế quan trọng
- Sự thay đổi trong tốc độ phát triển công nghiệp giữa các nước dẫn đến sự thay đổi vị trí trong 4 nền công nghiệp hàng đầu thế giới (Mỹ, Đức, Anh, Pháp)
? Theo dõi hình 9.2, 9.4 cho em những hiểu biết gì?
Sản lượng théo của các nước Anh, Mỹ, Đức trong giai đoạn 1880 – 1990: Sản lượng thép có sự thay đổi theo các năm. Sự vươn lên mạnh mẽ của ngành thép ở Mỹ có thấy nền kinh tế Mỹ có sự phát triển vượt trội so với hai quốc gia còn lại.
Hệ thống đường sắt của Mỹ cũng tăng lên đáng kể từ năm 1860 đến năm 1900. Khoảng cách vượt trội so với Đức. 
 Sự phát triển, vươn lên của Mỹ trong giai đoạn cuối thế kỉ XIX – XX.
GV yêu cầu học sinh làm việc cá nhân, thảo luận nhóm tìm hiểu về các nước đế quốc Anh, Đức, Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX theo kĩ thuật “Mảnh ghép”
Vòng 1: Vòng chuyên gia
Nhóm 1,2: Tìm hiểu chính sách đối nội
Nhóm 3,4: Tìm hiểu về chính sách đối ngoại 
Vòng 2: Vòng mảnh ghép
PHIẾU HỌC TẬP (Phụ lục 1)
	
	Anh
	Pháp
	Đức
	Mĩ

	Chính sách đối nội
	
	
	
	

	Chính sách đối ngoại
	
	
	
	


GV mở rộng về cuộc nội chiến tại Mỹ (1861 – 1865) và chính sách đối với người Mỹ gốc phi và phụ nữ ở Mỹ.
Đây là cuộc nội chiến giữa miền Nam và Bắc Mỹ. Nam Mỹ, chế độ nô lệ đã tồn tại từ lâu; Bắc Mỹ, các nhà tư sản đang phát triển mạnh mẽ và họ không muốn chế độ nô lệ tồn tại ở Mỹ nữa. Kết quả, miền Bắc đã giành chiến thắng và chế độ nô lệ bị xóa bỏ. Cuộc chiến đã tạo điều kiện cho sự phát triển mạnh mẽ của chủ nghĩa tư bản ở Mỹ. Giúp nước Mỹ trở thành một nước công nghiệp lớn phát triển nhất thế giới. Đây là một sự kiện lịch sử tác động sâu rộng đến nền kinh tế, chính trị và văn hóa của nước này. 
? Quan sát “Em có biết” cho em thêm những hiểu biết gì? 
Cho thấy chế độ phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử, kỳ thị đối với người da đen tại Mỹ.
? Hiện nay tình trạng phân biệt chủng tộc còn tồn tại ở nước Mỹ không? 
Tình trạng phân biệt chủng tộc luôn tồn tại trong lòng nước Mỹ, càng rõ ràng hơn với những người da màu, người Mỹ gốc Phi. 
GV: Đây là một vấn nạn không chỉ ở nước Mỹ mà còn tồn tại ở nhiều quốc gia trên thế giới  các cuộc biểu tình, bạo loạn gây ảnh hưởng đến trật tự, an ninh, chia rẽ dân tộc, tôn giáo, văn hóa, … 
? Nêu một vài hiểu biết của em về tình hình chính trị của nước Mỹ hiện nay.
 Mỹ là một nước cộng hòa liên bang, trong đó Tổng thống, Quốc hội, Tòa án cùng chia sẻ quyền lực. Ở Mỹ có hai đảng Dân chủ và Cộng hòa thay nhau cầm quyền. Tổng thống hiện nay là Joe Biden (Đảng Dân chủ).
? Quan sát lược đồ 9.5 và xác định vị trí thuộc địa của các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ.
 Hs lên bảng xác định vị trí thuộc địa các nước đế quốc và thuộc địa trên lược đồ
Nhận xét: Thấy được quá trình ngày càng lớn mạnh của chủ nghĩa đế quốc. Các nước đế quốc dần mở rộng quyền thống trị trên phạm vi thế giới.  Bản chất hiếu chiến, tước đoạt của chủ nghĩa đế quốc.
GV cung cấp thêm tư liệu: 
- Từ năm 1876 đến năm 1914, chỉ trong gần bốn thập niên, Anh – đế quốc có hệ thống thuộc địa giàu có, rộng lớn nhất, trải khắp mặt địa cầu, đã chiếm được thêm khoảng 10 triệu km2 với hơn 100 triệu dân.  Anh có hệ thống thuộc địa rộng lớn nhất thế giới.
- Từ năm 1867 đến năm 1914, trong gần bốn thập niên, Pháp đã chiếm được hệ thống thuộc địa tăng hơn 10 lần về diện tích và xấp xỉ gần 10 lần về dân số.
? Em hãy chỉ ra những điểm giống và khác nhau cơ bản giữa các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ?
Giống: Đều đẩy mạnh xâm lược, khai thác và bóc lột thuộc địa trong những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.
- Xuất hiện các công ty độc quyền, chi phối nền kinh tế
Khác: Mỗi quốc gia mang một đặc điểm riêng
- Anh: Chủ nghĩa đế quốc thực dân
- Pháp: Chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi
- Đức: Quân phiệt, hiếu chiến
- Mỹ: Được mệnh danh là xứ sở của các ông vua công nghiệp.
…
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS trả lời
HS:
- Kiểm tra lại nội dung, chuẩn bị lên bảng trình bày kết quả. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV: gọi đại diện 1 nhóm trình bày, các nhóm khác lắng nghe, nhận xét bổ sung. 
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
GV chốt bài: Có thể nói, chủ nghĩa đế quốc là một hình thái kinh tế, chính trị, quân sự với sự độc bá toàn thế giới, đại diện bởi các trùm tư bản độc quyền. Đây là một hình thái tiên tiến hơn của chủ nghĩa tư bản, là một bước phát triển tiếp theo của chủ nghĩa tư bản. Bản chất kinh tế của chủ nghĩa đế quốc chính là sự độc quyền do giai cấp thống trị của chủ nghĩa đế quốc nắm giữ, chi phối toàn bộ. Bản chất chính trị đó là phản dân chủ, hiếu chiến, nêu cao phương thức dùng vũ lực, chiến tranh để đàn áp và thống trị nhân dân trên thế giới. Như chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định: “Còn chủ nghĩa đế quốc, còn thực dân, thì con nguy cơ chiến tranh”.
	2. Những chuyển biến lớn về kinh tế, chính sách đối nội, đối ngoại của các đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.
a. Những chuyển biến lớn về kinh tế
- Các công ty độc quyền kiểm soát các ngành kinh tế quan trọng
- Sự thay đổi trong tốc độ phát triển công nghiệp giữa các nước dẫn đến sự thay đổi vị trí trong 4 nền công nghiệp hàng đầu thế giới.
b. Những chuyển biến trong chính sách đối nội, đối ngoại
* Chính sách đối nội: 
- Anh theo thể chế quân chủ lập hiến do đảng Tự do và Bảo thủ thay nhau cầm quyền.
- Đức theo thể chế quân chủ lập hiến, trao quyền cho Hoàng đế và Thủ tướng, hạn chế vai trò Quốc hội.
- Pháp theo chế Cộng hòa, nhưng chính trị bất ổn định.
- Mĩ: hai đảng Cộng hòa và Dân chủ thay nhau cầm quyền. 
 Bảo vệ quyền lợi cho giai cấp tư sản, đàn áp nổi dậy của phong trào công nhân
* Chính sách đối ngoại:
- Tăng cường xâm lược, mở rộng thuộc địa.
+ Anh có hệ thống thuộc địa lớn nhất thế giới được mệnh danh là “Đế quốc Mặt trời không bao giờ lặn”
+ Pháp có hệ thống thuộc địa lớn thứ hai.
+ Mỹ thiết lập quyền kiểm soát Ca-ri-bê, Philippin, …
+ Đức: Thủ tướng Bi-xmác thực hiện chính sách đối ngoại là lập các liên minh, cô lập Pháp. Đức chạy đua vũ trang đòi chia lại thuộc địa trên thế giới.




3. Hoạt động luyện tập
a. Mục tiêu:  Nhằm củng cố, hệ thống hóa và hoàn thiện về nội dung kiến thức đã được tìm hiểu ở hoạt động hình thành kiến thức mới.
b. Nội dung: GV đặt câu hỏi và hoàn thành nhiệm vụ, có thể hướng dẫn ở lớp và hoàn thành bài tập ở nhà
c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên hướng dẫn học sinh chơi trò chơi “Hái Táo” và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. 
Câu 1: Cuối thế kỉ XIX, Công nghiệp sản xuất của Anh đứng thứ mấy trên thế giới?
	A. Thứ ba
	B. Thứ tư
	C. Thứ hai
	D. Thứ nhất


Câu 2: Quốc gia nào xuất khẩu tư bản đứng thứ hai thế giới?
	A. Đức
	B. Mỹ
	C. Pháp
	D. Anh


Câu 3: Nguyên nhân chủ yếu làm cho nền công nghiệp của Anh vào cuối thế kỉ XIX phát triển chậm hơn các nước Mỹ, Đức là gì?
A. Công nghiệp Anh phát triển sớm, nên máy móc nhanh chóng bị lỗi thời, cũ kĩ.
B. Giai cấp tư sản không chú trọng đầu tư công nghiệp, mà đầu tư nhiều vào khai thác thuộc địa.
C. Anh tập trung phát triển các ngành khác tạo thế cân bằng đối với sự phát triển của công nghiệp.
D. Sự vươn lên mạnh mẽ của công nghiệp Mỹ, Đức.
Câu 4: Vì sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là: Chủ nghĩa đế quốc thực dân”?
A. Nước Anh có thuộc địa và lãnh thổ rộng lớn.
B. Tư sản Anh chú trọng đầu tư vào thuộc địa.
C. Tư sản Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn trên thế giới.
D. Anh có một nền kinh tế công nghiệp phát triển bậc nhất thế giới.
Câu 5: Trong khoảng thời gian nào, kinh tế Mỹ từ hàng thứ nhất nhảy lên đứng đầu thế giới.
A. 1865-1890
B. 1865-1892
C. 1865-1894
D. 1860-1870
Câu 6: Nguyên nhân chủ yếu làm cho nền công nghiệp của Anh vào cuối thế kỉ XIX phát triển chậm hơn các nước Mỹ, Đức là gì?
A. Giai cấp tư sản không chú trọng đầu tư công nghiệp, mà đầu tư nhiều vào khai thác thuộc địa.
B. Anh tập trung phát triển các ngành khác tạo thế cân bằng đối với sự phát triển của công nghiệp.
C. Sự vươn lên mạnh mẽ của công nghiệp Mỹ, Đức.
D. Công nghiệp Anh phát triển sớm, nên máy móc nhanh chóng bị lỗi thời, cũ kĩ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tham gia trò chơi
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Câu trả lời của học sinh 
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét bài làm của HS.
4. Hoạt động vận dụng:
a. Mục tiêu:  Nhằm giúp HS vận dụng kiến thức mới đã lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập, cuộc sống.
b. Nội dung: GV đặt câu hỏi, HS hoàn thành nhiệm vụ 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
 - GV giao bài tập về nhà
1. Tìm hiểu thông tin từ sách, báo và internet, hãy kể tên một số công ty đa quốc gia có phạm vi ảnh hưởng lớn đối với nền kinh tế nhiều nước trên thế giới hiện nay. 
2. Em hãy sưu tầm thêm tư liệu về nhân vật Bi-xmac để hiểu rõ hơn về chính sách đối nội và đối ngoại của Đức cuối thế kỉ XIX.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.
- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Học sinh hoàn thành bài tập ở nhà.
Gợi ý: 
1. 
+ Apple (Lĩnh vực kinh doanh: công nghệ).
+ Samsung (lĩnh vực kinh doanh: công nghệ).
+ Amazon (lĩnh vực kinh doanh: thương mại điện tử).
+ Microsoft (lĩnh vực kinh doanh: công nghệ).
2. 
Bi-xmac có biệt hiệu là “Thủ tướng Sắt”, ông là thủ tướng đầu tiên của nước Đức thống nhất. Trong thời kì cầm quyền của ông, nền công nghiệp của nước Đức phát triển nhanh chóng, đủ sức cạnh tranh với nước Anh và nước Pháp. Vì cho rằng “miễn là không có đồng minh, nước Pháp sẽ không gây nguy hiểm cho chúng ta” nên Bi-xmac đã lập các liên minh cô lập nước Pháp. Ông là nhân vật quan trọng đã đưa nước Đức thành cường quốc thế giới.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
* Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau.
+ Đọc, tìm hiểu trước bài 10: Công xã Pa-ri (năm 1871)
+ Vẽ sơ đồ tư duy về Công xã Pa-ri 1871 (Hoàn cảnh, chính sách, ý nghĩa)
+ Lí giải được vì sao Công xã Pa- ri là nhà nước kiểu mới, do dân và vì dân.

Phụ lục 1
PHIẾU HỌC TẬP 
	
	Anh
	Pháp
	Đức
	Mĩ

	Chính sách đối nội
	Theo chế độ quân chủ lập hiến.
Có hai đảng Tư do và Bảo thủ thay nhau cầm quyền
	Nền Cộng hòa thứ ba được thành lập. Pháp đối mặt với nhiều bất ổn về chính trị.
	Theo chế độ quân chủ lập hiến. Quyền lực trao cho Hoàng đế và Thủ tướng, hạn chế vai trò của Quốc hội.
	Đảng Cộng Hòa và Dân chủ thay nhau cầm quyền.

	Chính sách đối ngoại
	Xâm lược, mở rộng hệ thống thuộc địa.
	Xâm lược, mở rộng hệ thống thuộc địa.
	Xâm lược, mở rộng hệ thống thuộc địa.
	Xâm lược, mở rộng hệ thống thuộc địa.
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